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1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  

Đường lối đổi mới và mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế  đã 
mang đến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, làm 
thay đổi căn bản hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Toàn cầu hoá 
kinh tế là một xu hướng tất yếu khách quan tạo ra  cơ hội phát triển kinh 
tế với tốc độ cao cho các quốc gia, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, 
trước hết là nguồn nhân lực, tạo nhiều công ăn việc làm, giải quyết tốt 
hơn các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Hội nhập kinh tế 
quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh và cạnh tranh, vừa có 
nhiều cơ hội và không ít thách thức. Cùng với việc ban hành Luật Đầu tư 
và một loạt các văn bản pháp luật hỗ trợ quá trình hội nhập, Việt Nam đã 
cam kết thực hiện AFTA gia nhập APEC, mở rộng quan hệ thương mại 
và đầu tư với EU, Nhật Bản, kí hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa 
kỳ và đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO). Tất cả những điều trên đã mang lại cho các doanh nghiệp Việt 
Nam nhiều cơ hội cũng như thách thức mới cùng với những "luật chơi" 
mới. Một trong những luật chơi mới đó là thực hiện "Trách nhiệm xã hội 
của Doanh nghiệp" liên quan đến một số nội dung chủ yếu thuộc lĩnh 
vực lao động và môi trường, thông qua những "Bộ Quy tắc ứng xử". 
Trong điều kiện đó, mỗi nền kinh tế, mỗi doanh nghiệp đều phải không 
ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, trong đó tăng khả năng 
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cạnh tranh về nguồn nhân lực và môi trường đầu tư đóng vai trò rất quan 
trọng. Đặc biệt đối với nước ta là một nước có nguồn lao động dồi dào, 
có ưu thế về khả năng cạnh tranh của những ngành kinh tế sử dụng nhiều 
lao động như dệt may, giày dép, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ… 
Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài 
cũng như đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. 

Thực hiện tốt "trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp", kết hợp hài hoà 
giữa việc thực hiện các quy định của luật pháp lao động Việt Nam và yêu 
cầu của bạn hàng, giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích xã hội, giữa 
quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, đáp ứng các 
yêu cầu chung của Bộ Quy tắc ứng xử (CoC) thì chắc chắn khả năng 
cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ được cải thiện, luật pháp lao động quốc 
gia được thực hiện tốt hơn và quyền lợi của các bên liên quan cũng được 
bảo đảm. Đó cũng chính là một trong những nội dung quan trọng của 
"Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam" trong giai đoạn hiện nay. 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là gì? Có rất nhiều khái 
niệm như: “Trách nhiệm xã hội hàm ý nâng hành vi của doanh nghiệp 
lên một mức phù hợp với các quy phạm, giá trị và kỳ vọng xã hội đang 
phổ biến” (Prakash, Sethi, 1975: 58-64). Hay “Trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp bao gồm sự mong đợi của xã hội về kinh tế, luật pháp, đạo 
đức và lòng từ thiện đối với các tổ chức tại một thời điểm nhất định” 
(Archie.B Carroll, 1979). Maignan và Ferrell cũng đưa ra khái niệm về 
CSR như sau: “Một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội khi quyết định 
và hoạt động của nó nhằm tạo ra và cân bằng các lợi ích khác nhau của 
những cá nhân và tổ chức liên quan”. Theo Nhóm phát triển kinh tế tư 
nhân của Ngân hàng thế giới CSR là “Sự cam kết của doanh nghiệp đóng 
góp vào việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những hoạt động 
nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên 
gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh 
nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội”. Khi cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt, đòi hỏi yêu cầu từ khách hàng ngày càng cao và xã hội có cái 
nhìn ngày càng khắt khe đối với doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp 
muốn phát triển bền vững phải luôn tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ 
môi trường thiên nhiên, môi trường lao động, bình đẳng về giới, an toàn 
lao động, quyền lợi lao động, đào tạo và phát triển nhân viên, góp phần 
phát triển cộng đồng. 

Các doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng 
cách đạt một chứng chỉ quốc tế hoặc áp dụng những bộ Qui tắc ứng xử; 
thực tế, một số doanh nghiệp Việt Nam đã làm được như vậy. Tuy nhiên, 



Nâng cao trách nhiệm… 17 

những doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện chưa có khả năng đạt 
những chứng chỉ này vẫn có thể có được những lợi ích cụ thể trong kinh 
doanh nếu tự nguyện áp dụng những tiêu chuẩn về CSR. 

2. Lợi ích của việc thực hiện CSR 

Những doanh nghiệp thực hiện CSR đã đạt được nhiều lợi ích như: 
giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng giá trị thương hiệu, giảm tỷ lệ nhân 
viên thôi việc, tăng năng suất và thêm cơ hội tiếp cận những thị trường 
mới. Dưới đây là một số ví dụ minh họa với mục đích giúp các doanh 
nghiệp Việt Nam có được nhận thức tốt hơn về CSR và để họ có thể đưa 
CSR vào hoạt động nhằm mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp, cho 
môi trường và cho xã hội. 

Giảm chi phí và tăng năng suất  

Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí bằng cách sản xuất sạch hơn. Ví 
dụ, một doanh nghiệp sản xuất bao bì lớn của Ba Lan đã tiết kiệm được 
12 triệu Đô la Mỹ trong vòng 5 năm nhờ việc lắp đặt thiết bị mới, nhờ đó 
làm giảm 7% lượng nước sử dụng, 70% lượng chất thải nước và 87% 
chất thải khí.  

Một hệ thống quản lý nhân sự hiệu quả cũng giúp cắt giảm chi phí và 
tăng năng suất lao động đáng kể. Lương thưởng hợp lý, môi trường lao 
động sạch sẽ và an toàn, các cơ hội đào tạo và chế độ bảo hiểm y tế và 
giáo dục đều góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp bằng cách tăng 
năng suất lao động, giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ, bỏ việc, giảm chi phí 
tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. 

Tăng doanh thu  

Đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương có thể tạo ra một nguồn 
lao động tốt hơn, nguồn cung ứng rẻ và đáng tin cậy hơn, và nhờ đó tăng 
doanh thu. Hindustan Lever, một Chi nhánh của Tập đoàn Unilever tại 
Ấn Độ, vào đầu những năm 1970 chỉ hoạt động được với 50% công suất 
do thiếu nguồn cung ứng sữa bò từ địa phương, và do vậy đã lỗ trầm 
trọng. Để giải quyết vấn đề này, công ty đã thiết lập một chương trình 
tổng thể giúp nông dân tăng sản lượng sữa bò. Chương trình này bao 
gồm đào tạo nông dân cách chăn nuôi, cải thiện cơ sở hạ tầng cơ bản và 
thành lập một Ủy ban điều phối những nhà cung cấp địa phương. Nhờ 
chương trình này, số lượng làng cung cấp sữa bò đã tăng từ 6 tới hơn 
400, giúp cho công ty hoạt động hết công suất và đã trở thành một trong 
những chi nhánh kinh doanh lãi nhất của Tập đoàn. 

Nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của công ty 
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CSR có thể giúp doanh nghiệp tăng giá trị thương hiệu và uy tín đáng 
kể. Uy tín giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, hấp dẫn các đối tác, nhà 
đầu tư, và người lao động. Những tập đoàn đa quốc gia như The Body 
Shop (Tập đoàn của Anh chuyên sản xuất các sản phẩm dưỡng da và tóc) 
và IKEA (Tập đoàn kinh doanh đồ dùng nội thất của Thụy Điển). Cả hai 
công ty này đều nổi tiếng không chỉ vì các sản phẩm có chất lượng và giá 
cả hợp lý của mình mà còn nổi tiếng là các doanh nghệp có trách nhiệm 
đối với môi trường và xã hội. 

Thu hút nguồn lao động giỏi 

Nguồn lao động có năng lực là yếu tố quyết định năng suất và chất 
lượng sản phẩm. Ở các nước đang phát triển, số lượng lao động lớn, 
nhưng đội ngũ lao động đạt chất lượng cao lại không nhiều; do vậy việc 
thu hút và giữ được nhân viên có chuyên môn tốt và có sự cam kết cao là 
một thách thức đối với các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp trả lương 
thỏa đáng và công bằng, tạo cho nhân viên cơ hội đào tạo, bảo hiểm y tế 
và môi trường làm việc sạch sẽ có khả năng thu hút và giữ được nhân 
viên tốt.  

3. Chìa khóa để quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội 

Để thành công, khái niệm trách nhiệm xã hội phải được xây dựng từ 
nền tảng sứ mệnh của doanh nghiệp. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu xây dựng 
văn hóa trách nhiệm xã hội ngay từ khi mới thành lập hơn là thay đổi văn 
hóa doanh nghiệp sau này. Chương trình CSR thành công phải được dựa 
trên việc tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng và công chúng, 
tất cả cán bộ công nhân viên, các nhà cung cấp và phân phối, các nhà đầu 
tư và ngân hàng, và cuối cùng là các tổ chức chính quyền. CSR phải bắt 
nguồn từ người lãnh đạo, nếu những nhà quản lý không tin tưởng vào 
tầm quan trọng của CSR, không chủ động tiên phong hay hỗ trợ các hoạt 
động CSR tại cơ sở, không thể hiện tính chính trực và trung thực trong 
công việc cũng như trong cuộc sống cá nhân, thì CSR không thể thành 
công. CSR cần được áp dụng trong mọi khía cạnh hoạt động của công ty 
và tất cả các nhóm có quyền lợi liên quan. 

Tuy nhiên, công ty không thể chỉ sống nhờ vào CSR. Để phát triển lâu 
dài, công ty cần tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận và CSR có thể song hành, 
thực tế là trong dài hạn, việc quản lý doanh nghiệp theo hướng có trách 
nhiệm với xã hội đem lại tăng trưởng bền vững và lợi nhuận lớn hơn. 

Cũng cần nhấn mạnh rằng, CSR không phải là một mánh khóe 
Marketing để quảng cáo hình ảnh cho doanh nghiệp, CSR không chỉ là 
hành động từ thiện, CSR không phải chỉ áp dụng được ở một bộ phận 
trong tổ chức mà không áp dụng được ở các bộ phận khác, CSR không 
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thể thay thế cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt của doanh 
nghiệp và CSR không thay thế được cho lợi nhuận. 

Nhiều người cho rằng, áp dụng CSR ở doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(DNVVN) gặp nhiều khó khăn hơn những doanh nghiệp lớn vì các 
nguồn tài nguyên của DNVVN hạn chế không thể đáp ứng được những 
chương trình CSR đắt tiền. Quan điểm đó không hoàn toàn chính xác, 
một doanh nghiệp nhỏ mới thành lập, nếu muốn thành công và phát triển 
bền vững, thì không thể không tham gia vào các hoạt động mang tính 
trách nhiệm đối với xã hội ngay từ đầu. Hơn nữa, chương trình CSR 
không nhất thiết phải chi phí tốn kém. CSR là quan trọng, nhưng không 
phải ở tờ giấy chứng nhận, mà ở chính quy trình thực hiện nó. Nếu doanh 
nghiệp chỉ chạy theo hình thức, mà không thực thi nghiêm túc, thì CSR 
không còn ý nghĩa. Doanh nghiệp sẽ thành công trong việc áp dụng CSR 
nếu có sự cam kết của ban lãnh đạo, thực sự hiểu rõ tầm quan trọng và 
lợi ích CSR sẽ mang lại trong dài hạn và biến CSR thành một phần văn 
hóa doanh nghiệp. 

Năm 2002, Ngân hàng Thế giới đã tiến hành nghiên cứu về việc áp 
dụng CSR trong ngành da giày và dệt may Việt Nam. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy một số rào cản và khó khăn sau: 

- Có sự khác biệt lớn trong nhận thức và hiểu biết về CSR trong và 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam. 

- Việc một công ty áp dụng đồng thời nhiều bộ quy tắc ứng xử không 
mang lại hiệu quả. 

- Thiếu nguồn tài chính và kỹ thuật để thực hiện các chuẩn mực CSR 
(đặc biệt là đối với các DNNVV). 

- Sự khác biệt giữa bộ Luật Lao động và bộ Quy tắc ứng xử của khách 
đặt hàng gây nhầm lẫn cho doanh nghiệp. 

- Sự thiếu minh bạch trong việc áp dụng CSR trên thực tế đang cản trở 
lợi ích thị trường tiềm năng mang lại cho doanh nghiệp. 

Mâu thuẫn trong các quy định của Nhà nước khiến cho việc áp dụng 
bộ quy tắc ứng xử không đem lại hiệu quả mong muốn. 

4. Thực trạng  CSR ở Việt Nam  

- Tình hình thực hiện CSR đối với các cơ quan quản lý kinh tế. 

Các chính sách kinh tế - xã hội là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô 
của Nhà nước, có tác động tới toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của đất 
nước. Thông qua những chính sách này, Nhà nước thực hiện các chức 
năng chủ yếu của mình như: nâng cao hiệu quả nền kinh tế, bảo đảm 
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công bằng xã hội, duy trì sự ổn định kinh tế - xã hội. Để tăng cường các 
hoạt động CSR, các tổ chức quản lý kinh tế và các doanh nghiệp đang 
tiến hành xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn CSR. Dự án “Sáng kiến 
liên kết doanh nghiệp” (VBLI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam chủ trì phối hợp Hiệp hội da giày, Viện Bảo hộ lao động, Bộ 
Lao động  - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB - XH). Bộ Y tế, Bộ Khoa 
học và Công nghệ được tiến hành tại 10 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ thuộc 
ngành dệt - may, da giày đã giúp các cơ sở này xây dựng và áp dụng các 
tiêu chuẩn CSR. 

- Tình hình thực hiện CSR ở các doanh nghiệp Việt Nam. 

Một số doanh nghiệp Việt Nam nhận thức khá đúng đắn về CSR và đã 
tiến hành CSR hiệu quả. 

Trong suốt 10 năm liền, Tập đoàn Tân Tạo đã xây dựng hàng trăm căn 
nhà, xây dựng trường học tặng cho các vùng nông thôn, miền núi, cấp 
học bổng, tài trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa. Tân Tạo đã tạo được một 
nền văn hóa đội ngũ lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên 
của Tập đoàn luôn hướng về cộng đồng. Trong 12 năm, bản thân Chủ 
tịch HĐQT Tập đoàn đã không nhận lương, mà để công ty dùng nguồn 
đó để xây nhà tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tham gia vào hỗ trợ cho 
nạn nhân thiên tai…; đồng thời, năm 2007 đã giành toàn bộ số cổ phiếu 
mà mình được hưởng trị giá khoảng 2,5 triệu USD để tiếp tục phục vụ 
cho các mục đích ấy. Cùng với hoạt động phát triển kinh tế, Tập đoàn 
luôn coi trọng đến vấn đề môi trường khi xây dựng khu công nghiệp phải 
xây dựng các nhà máy xử lý chất thải, nước thải. Bên cạnh đó, phát triển 
hệ thống cây xanh, thảm cỏ… tạo môi trường trong lành và cảnh quan 
đẹp tại các khu công nghiệp. Kể từ khi thành lập, Tập đoàn luôn chăm lo 
đời sống cho cán bộ, công nhân viên của mình, đồng thời, tăng cường 
công tác xã hội. 

Công ty Hanosimex, đã xây dựng một chính sách trách nhiệm xã hội: 
“Tuân thủ các yêu cầu trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ, quyền lợi của mọi 
người – tạo nguồn lực phát triển Công ty bền vững”. Chính sách trách 
nhiệm xã hội được tuyên truyền tới mọi cán bộ công nhân viên để mọi 
người có thể nắm được chính sách xã hội của công ty và cùng nhau thực 
hiện. Xây dựng hệ thống tài liệu gồm các quy trình, quy định cụ thể theo 
8 yêu cầu của hệ thống trách nhiệm xã hội. Đặc biệt coi trọng yêu cầu: 
sức khỏe, an toàn, yêu cầu thời giờ làm việc, yêu cầu tiền lương thu 
nhập. Trong đó Tổng Công ty đã đáp ứng các yêu cầu khó khăn nhất về 
thời gian làm việc và nghỉ ngơi và các chính sách tiền lương và phúc lợi 
cho người lao động theo đúng Luật Lao động. Mỗi năm Hanosimex đầu 
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tư hàng tỷ đồng cải tạo nhà xưởng, thiết bị; cải tạo nâng cấp các công 
trình phục vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, các công trình vệ sinh, mua 
sắm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, nhờ vậy 
thời gian qua không xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố cháy nổ. 

Một điển hình khác về thành công trong việc thực hiện tốt các công 
tác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là Công ty Liên doanh 
PACIFIC. Nằm trong Tổng Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giầy Thái 
Bình, Công ty Liên doanh PACIFIC chuyên sản xuất giày thể thao cao 
cấp với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Adidas, Reebok, 
Decathlon, Fila… Với diện tích trên 20.000m2, Công ty thu hút trên 
3.000 lao động, trong đó 70% là lao động nữ. Việc chăm lo đời sống, 
sinh hoạt của công nhân được đặc biết chú trọng, với một khu nhà ở 
Areco cho công nhân, một nhà văn hóa lớn và một khu nhà ăn rộng rãi, 
thoáng mát, thiết kế đẹp. Người lao động có một phòng đọc sách riêng, 
với trên 2.000 đầu sách và 3.000 tạp chí, trong đó có cả những sách 
chuyên ngành, phục vụ miễn phí cho những ai có nhu cầu tự đào tạo 
nâng cao kiến thức. Chương trình phát thanh nội bộ của Công ty rất đa 
dạng với nhiều chuyên mục như thông tin sản xuất, thông tin lao động, 
thông báo chính sách, chế độ huấn luyện,  công đoàn, thông tin giải trí 
như “Quà tặng âm nhạc”, “Sức khỏe và cuộc sống”, “Gương mặt trong 
tháng”, “Phản ánh phản hồi”,… Ngoài những hoạt động thể dục thể thao 
hay sinh hoạt cộng đồng, toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty 
còn được Công ty hỗ trợ tiền đóng học phí cho con em. Chính sách tuyển 
dụng của Công ty cũng có những điểm khác biệt, đó chính là việc tuyển 
dụng lao động dân tộc thiểu số, đào tạo học để tăng khả năng sử dụng 
tiếng Kinh. Đối với cộng đồng, Công ty cũng đã đầu tư hỗ trợ nhiều tỷ 
đồng cho việc xây dựng các trường học trong khu vực, các con đường 
liên thôn, 120 căn nhà tình nghĩa, đóng góp vào quỹ hỗ trợ nạn nhân chất 
độc màu da cam và tham gia quỹ xóa đói giảm nghèo… Về môi trường 
làm việc, công ty có sáng kiến ghi lại bằng hình ảnh những thao tác, thói 
quen hay hiện tượng còn chưa tốt, chưa đảm bảo an toàn vệ sinh lao 
động trong nhà xưởng, đặt bên cạnh những hình ảnh về thao tác chuẩn 
hay thói quen tốt, để người lao động, cả cũ cả mới, có thể nhìn thấy hàng 
ngày, hàng giờ. Đó là chưa kể những hình ảnh và hướng dẫn trực tiếp đặt 
tại vị trí làm việc của người lao động. Những hình ảnh và thói quen này 
được nhắc lại thường xuyên trong các buổi tập huấn cho người lao động 
của Công ty.  

Bên cạnh những gương sáng điển hình nêu trên, rất nhiều các doanh 
nghiệp chỉ biết chạy theo lợi nhuận, bất chấp mọi quy tắc, bất chấp mọi 
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hậu quả gây ra cho xã hội. Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinashin – 
Huyndai đã chôn 60 tấn chất thải nguy hại (bột nix) sát khu dân cư làm 
xôn xao dư luận. Bột nix (hạt đồng để cạo sơn) là kim loại nặng rất nguy 
hại. Hành động đổ rác thải của doanh nghiệp này là một biểu hiện của 
việc thiếu ý thức đối với xã hội, với cộng đồng. Việc Công ty Vedan đổ 
nước thải không qua xử lý tàn phá dòng sông Thị Vải, làm mất đi nguồn 
sống của biết bao nông dân, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. 
Hành động của Huyndai Vinashin, Vedan đã cho thấy thái độ xem 
thường sức khỏe cộng đồng. Tại làng sản xuất giấy Phong Khê - Yên 
Phong - Bắc Ninh, những đống giấy phế liệu cao ngất, những con mương 
đỏ quạch hoặc đen ngòm và bầu không khí luôn bị bao phủ bởi bụi giấy 
và khói than là những cảnh tượng khiến mọi người ớn lạnh khi đặt chân 
đến. Khói than từ 40.000 tấn than mà các dây chuyền dồn hết trong một 
ngày cộng thêm bụi giấy, nước thải cũng đã “khai tử” cánh đồng Cầu 
Tiên với 3 mẫu đất, khiến cho cánh đồng này phải bỏ hoang vì không thể 
trồng được một loại cây gì. Đó là chưa kể nhiều thửa ruộng ở những cánh 
đồng lân cận cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều gia đình đang lâm 
vào tình trạng không có đất sản xuất. Song, đó mới chỉ là thiệt hại điển 
hình về vật chất, còn về sức khỏe người dân cũng thật đáng lo ngại. Gần 
đây nhất việc Công ty Tung Kuang xây dựng hệ thống ống ngầm sử dụng 
để xả trộm nước thải ra dòng sông Giẽ ở Hải Dương, mà mức độ độc hại 
theo đánh giá còn lớn hơn vụ Veđan. Trên đây mới chỉ là những vụ việc 
đã được phát hiện. Còn bao nhiêu doanh nghiệp vi phạm nữa, có lẽ chưa 
có một cơ quan nào có thể nắm bắt và trả lời được câu hỏi này. 

Những ví dụ nêu trên có thể cho thấy việc thực hiện CSR còn có rất 
nhiều hạn chế, nếu không nói là rất yếu kém. Mặc dù từ năm 2005, Việt 
Nam đã có giải thưởng “CSR hướng tới sự phát triển bền vững” do 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Công thương cùng các Hiệp hội Da - Giày, Dệt may 
tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác CSR 
trong bối cảnh hội nhập. Năm 2006 đã có 50 doanh nghiệp ngành dệt 
may và da giày tham dự. 

Việc đánh giá thực hiện CSR quy định trong các quy tắc của Bộ Quy 
tắc ứng xử và các tiêu chuẩn như SA8000, WRAP, ISO 14000, GRI. Tuy 
nhiên, các tiêu chuẩn này không phải là thỏa thuận giữa các chính phủ 
hay quy định của công ước quốc tế, vì thế ràng buộc chỉ là giữa các nhà 
xuất, nhập khẩu hoặc do chính doanh nghiệp đặt ra. Ở Việt Nam đã có 
các doanh nghiệp sản xuất sạch: sản xuất rau sạch, nuôi trồng thủy sản 
sạch, sản xuất than sạch… Tuy nhiên, những việc làm này mang nhiều 
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tính bắt buộc hoặc là tự phát hơn là một việc làm tự nguyện gắn liền với 
hoạt động kinh doanh và hình ảnh của doanh nghiệp. 

Những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện CSR theo nghiên cứu 
mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là do các nguyên nhân sau: 

1) Nhận thức về khái niệm CSR còn hạn chế;  

2) Năng suất bị ảnh hưởng khi phải thực hiện đồng thời nhiều bộ CoC;  

3) Thiếu nguồn tài chính và kỹ thuật để thực hiện các chuẩn mực CSR 
(đặc biệt là đối với các DNNVV);  

4) Sự nhầm lẫn do khác biệt giữa qui định của CSR và Bộ Luật Lao động;  

5) Những quy định trong nước ảnh hưởng tới việc thực hiện các CoC. 

Tuy nhiên, trong những điều kiện khó khăn như vậy, các doanh 
nghiệp rất cần  quan tâm đến CSR. Bởi lẽ những người tiêu dùng, nhà 
đầu tư, nhà hoạch định chính sách và các tổ chức phi Chính phủ trên toàn 
cầu ngày càng quan tâm hơn tới ảnh hưởng của việc toàn cầu hoá đối với 
quyền của người lao động, môi trường và phúc lợi cộng đồng. Những 
doanh nghiệp không tuân thủ CSR có thể sẽ không còn cơ hội tiếp cận thị 
trường quốc tế. 

Trong mấy năm gần đây, chủ yếu do yêu cầu của đối tác mua hàng 
nước ngoài, một số doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện các chương 
trình CSR. Khảo sát do Viện Khoa học Lao động và Xã hội tiến hành gần 
đây trên 24 doanh nghiệp thuộc hai ngành dệt may và da giày đã chứng 
minh nhờ thực hiện các chương trình CSR, doanh thu của các doanh 
nghiệp này đã tăng 25%, năng suất lao động cũng tăng từ 34,2 lên 35,8 
triệu đồng/lao động/năm, tỷ lệ hàng xuất khẩu tăng từ 94% lên 97%. 
Ngoài hiệu quả kinh tế, các doanh nghiệp còn có lợi từ việc tạo dựng 
hình ảnh với khách hàng, sự gắn bó và hài lòng của người lao động, thu 
hút lao động có chuyên môn cao. 

5. Các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp Việt Nam 

Trên con đường hội nhập, thực hiện Trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp Việt Nam là một công việc vô cùng cần thiết, nó vừa mang lại lợi 
ích cho doanh nghiệp, lợi ích cho xã hội, đồng thời nó còn nâng cao khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia và hỗ trợ thực hiện tốt 
hơn luật pháp lao động tại Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng 
để xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại. Việc này 
đối với doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ là bắt đầu, song sẽ là vấn đề 
mang tính chất lâu dài. Để có thể giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt 



Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam - 4/2010 24

trách nhiệm xã hội của mình, theo chúng tôi cần thực hiện các giải pháp 
sau đây: 

- Qua nhiều kênh khác nhau cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để 
mọi người hiểu đúng bản chất của vấn đề "Trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp" và các bộ Quy tắc ứng xử, nhất là trong các doanh nghiệp, các 
nhà quản lý, hoạch định chính sách vĩ mô. 

- Tiến hành các cuộc điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực tế tại các 
doanh nghiệp đã thực hiện và sẽ thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử, nhất 
là ở các doanh nghiệp thuộc các ngành đang tham gia vào xuất khẩu các 
mặt hàng chủ lực của Việt Nam như giày da, dệt may, thuỷ sản đông 
lạnh… để thấy được những thuận lợi, những khó khăn, thách thức và rào 
cản từ đó có những giải pháp phù hợp để thực hiện. 

- Nhà nước có những các cơ chế, chính sách hỗ trợ để các doanh 
nghiệp có thể thực hiện được trách nhiệm xã hội của mình. Trong quá 
trình thực hiện trách nhiệm xã hội và các bộ Quy tắc ứng xử, các doanh 
nghiệp cần phải có chi phí, thậm chí chi phí đầu tư khá lớn, ví dụ  đầu tư 
để cải thiện các điều kiện vệ sinh và môi trường lao động. Những khoản 
chi phí này, nhiều khi doanh nghiệp không chịu nổi, vì thế với một chính 
sách ưu tiên, ưu đãi nào đó; Nhà nước có thể cho vay từ quỹ hỗ trợ phát 
triển, quỹ xúc tiến thương mại…  

- Đẩy mạnh vai trò của các hiệp hội nghề như Hội Dệt may, Hội Da - 
Giày, Hội Xuất khẩu thuỷ sản; của Hội Công thương, Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành trong việc hình thành các kênh 
thông tin về trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp, nhất là cung cấp 
các thông tin cập nhật về các Bộ quy tắc ứng xử; tư vấn cho các doanh 
nghiệp trong quá trình thực hiện Trách nhiệm xã hội và các Bộ quy tắc 
ứng xử… 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (CNH, HĐH) được thể hiện rõ nét qua việc bảo vệ môi 
trường. Mặc dù trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành 
nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, điển hình là Nghị 
quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về bảo 
vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị số 
29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); 
các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi 
trường... Các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy này đi vào cuộc sống 
đã bước đầu tạo ra một số chuyển biến tích cực trong hoạt động bảo vệ 
môi trường, song số lượng và mức độ vi phạm của các doanh nghiệp vẫn 
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diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp. Để ngăn chặn, khắc phục 
và xử lí có hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môi trường, cần thực hiện 
đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau đây: 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, những 
chế tài xử phạt phải thực sự đủ mạnh, đủ sức răn đe các đối tượng vi 
phạm. Bên cạnh đó, cần xây dựng đồng bộ hệ thống quản lí môi trường 
trong các nhà máy, các khu công nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng 
thời tổ chức giám sát chặt chẽ nhằm hướng tới một môi trường tốt đẹp và 
thân thiện hơn với con người. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát về 
môi trường, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, nhất là 
giữa lực lượng thanh tra môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường 
các cấp, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lí kịp thời, triệt để những hành 
vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân.  

- Công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp, các 
làng nghề, các đô thị phải đảm bảo tính khoa học, trên cơ sở tính toán kỹ 
lưỡng, toàn diện các xu thế phát triển; tránh tình trạng quy hoạch tràn lan, 
thiếu đồng bộ, chồng chéo như ở nhiều địa phương thời gian vừa qua, gây 
khó khăn cho công tác quản lí nói chung, quản lí môi trường nói riêng. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, đánh giá tác động môi 
trường đối với các dự án đầu tư, trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn 
tham mưu chính xác cho cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc cấp 
hay không cấp giấy phép đầu tư. Việc quyết định các dự án đầu tư cần 
được cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích đem lại trước mắt với những ảnh 
hưởng của nó đến môi trường về lâu dài. Thực hiện công khai, minh 
bạch các quy hoạch, các dự án đầu tư và tạo điều kiện để mọi tổ chức và 
công dân có thể tham gia phản biện xã hội về tác động môi trường của 
những quy hoạch và dự án đó. 

- Nâng cao vai trò của lực lượng cảnh sát môi trường, thành lập các 
cơ quan kiểm toán tối cao có tiến hành hoạt động kiểm toán môi trường. 
Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 
chuyên trách công tác môi trường; trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện 
đại để phục vụ có hiệu quả hoạt động của các lực lượng này. 

Thực hiện Trách nhiệm xã hội là vấn đề lâu dài. Tuy nhiên, việc này 
mới thực hiện chủ yếu trong các doanh nghiệp có hàng xuất khẩu sang các 
thị trường lớn (EU, Mỹ, Nhật…), nhưng trong tương lai tất các các doanh 
nghiệp đều cần thiết phải thực hiện trách nhiệm xã hội. Vấn đề này trở nên 
cấp thiết hơn bao giờ hết trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Bởi vậy, 
cần phải bắt tay ngay vào nghiên cứu, xây dựng kế hoạch dài hạn và lộ 
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trình thực hiện Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam trong 
giai đoạn mới, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế. 
 
__________________ 
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